
PHỤ LỤC I 

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÂM NGHIỆP​
(Kèm theo Quyết định Số 241/QĐ-BNN-TCLN ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Cơ quan chủ quản ​
Đơn vị…………….​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số:          /……… ……….., ngày ….. tháng …. năm …… 

  

BÁO CÁO​
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÂM NGHIỆP THÁNG …..NĂM... VÀ NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM THÁNG ……..NĂM ……….. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÂM NGHIỆP THÁNG ... NĂM .... 

1. Phát triển rừng và sử dụng rừng 

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 

Báo cáo đánh giá về tình hình triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng về phát triển 
rừng (chuẩn bị cây giống, trồng rừng, chăm sóc rừng, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi 
tái sinh, trồng cây phân tán…..); sử dụng rừng, kết quả chi tiết tại biểu 1. Nêu những khó 
khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Riêng chỉ tiêu về xuất khẩu và nhập khẩu các 
địa phương không phải lập số liệu. 

Biểu 1. Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển và sử dụng rừng 

TT Hạng mục Đơn vị 
tính 

Kế 
hoạch 
năm 

Thực hiện 
đến Tỷ lệ % so với 

Kỳ 
báo 
cáo 

Lũy kế 
từ đầu 
năm 

Kế 
hoạch 
năm 

Cùng 
kỳ năm 
trước 

A B C 1 2 3 4=3/1*% 5 

I PHÁT TRIỂN RỪNG             



1 Chuẩn bị cây giống 1.000 cây           

2 Diện tích trồng rừng tập trung ha           

2.1 Trồng rừng phòng hộ ha           

2.2 Trồng rừng đặc dụng ha           

2.3 Trồng rừng sản xuất ha           

  Trồng mới ha           

  Trồng lại sau khai thác trắng ha           

3 Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt 
được cải tạo ha           

4 Diện tích rừng trồng được chăm 
sóc ha           

5 Số lượng cây phân tán được trồng 1.000 Cây           

6 Diện tích rừng được khoán bảo vệ ha           

7 Diện tích rừng được khoanh nuôi 
tái sinh ha           

II SỬ DỤNG RỪNG             

1 Sản lượng gỗ khai thác             

1.1 Khai thác gỗ từ rừng tự nhiên m3           

  Khai thác chính m3           

  Khai thác tận dụng, tận thu m3           

1.2 Khai thác gỗ từ rừng trồng tập 
trung             

  Diện tích khai thác trắng ha           

  Sản lượng khai thác m3           

1.3 Khai thác gỗ từ vườn rừng, cây 
trồng phân tán m3           

1.4 Khai thác gỗ cao su m3           

2 Chế biến, tiêu thụ sản phẩm             

2.1 Nguyên liệu chế biến tấn           



2.2 Tiêu thụ sản phẩm             

  Khối lượng tấn           

  Giá trị Tr.đ           

3 Xuất khẩu             

3.1 Gỗ và sản phẩm gỗ Tr.USD           

32 Sản phẩm mây, tre, thảm Tr.USD           

4 Nhập khẩu             

4.1 Gỗ và sản phẩm gỗ Tr.USD           

4.2 Sản phẩm ngoài gỗ Tr.USD           

1.2. Tình hình thực hiện và giải ngân 

Báo cáo, đánh giá về tình hình thực hiện và giải ngân của Kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng .... Chi tiết tại biểu 2. Nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Biểu 2. Giá trị thực hiện và giải ngân 

TT Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
năm 

Thực hiện Giải ngân Tỷ lệ giải ngân 

Trong 
kỳ 

Lũy kế 
từ đầu 
năm 

Trong 
kỳ 

Lũy kế từ 
đầu năm 

% so với 
thực hiện 

% so với 
KH năm 

A B 1 2 3 4 5 6=5/3% 7=5/1% 

  Cộng               

1 Trồng rừng               

  Phòng hộ               

  Đặc dụng               

  Sản xuất               



2 Cải tạo rừng               

3 Chăm sóc rừng               

4 Trồng cây phân tán               

5 Khoán bảo vệ rừng               

6 Khoanh nuôi tái sinh               

7 Hạ tầng cơ sở kỹ thuật               

  ….               

  ....               

2. Tình hình bảo vệ rừng 

Báo cáo đánh giá về: Tình hình triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tình hình vi 
phạm Luật Bảo vệ và PTR, chống người thi hành công vụ; Tình hình phòng chống cháy 
rừng, tình hình cháy rừng ..... kết quả chi tiết tại biểu 3. Nêu những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện. 

Biểu 3. Tình hình bảo vệ rừng 

TT Hạng mục Đơn vị 
tính 

Số liệu vi phạm 
năm báo cáo 

So với cùng kỳ 
năm trước 

Kỳ báo 
cáo 

Lũy kế từ 
đầu năm 

Số liệu 
vi phạm % 

A B C 1 2 3 4=3/2% 

1 Vi phạm pháp luật trong quản lý 
rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Vụ         

1.1 Tổng số vụ vi phạm Vụ         

  Phá rừng Vụ         

  Trong đó phá rừng làm nương rẫy Vụ         

  Khai thác rừng Vụ         

  Phòng cháy chữa cháy rừng Vụ         

  Cháy rừng Vụ         

  Quản lý động vật hoang dã Vụ         



  Vận chuyển, buôn bán lâm sản Vụ         

  Chế biến gỗ và lâm sản Vụ         

  Vi phạm khác Vụ         

1.2 Số vụ đã xử lý Vụ         

  Xử lý hình sự Vụ         

  Xử phạt hành chính Vụ         

2 Cháy rừng do nguyên nhân khác Vụ         

3 Chống người thi hành công vụ           

3.1 Số Vụ Vụ         

3.2 Số vụ đã xử lý Vụ         

  Xử lý hình sự Vụ         

  Xử phạt hành chính Vụ         

3.3 Số người bị chết Người         

34 Số người bị thương Người         

4 Diện tích rừng giảm           

4.1 Do chuyển đổi mục đích sử dụng Ha         

4.2 Do hành vi vi phạm pháp luật           

  Diện tích bị cháy Ha         

  Diện tích bị phá Ha         

4.3 Do các nguyên nhân khác Ha         

5 Thu sau xử lý vi phạm Trđ         

6 Lâm sản tịch thu m3         

4. Triển khai chính sách chi trả DVMTR và Quỹ BV&PTR 

Tình hình triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả 
DVMTR trong tháng và từ đầu năm: triển khai các đề án, dự án, tình hình thu chi kinh 
phí ...kết quả chi tiết tại Biểu 4. 

Tình hình thành lập, hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, huyện (nếu 
có), tỉnh (đối với Trung ương). 



Biểu 4. Tình hình chi trả dịch vụ môi trường rừng 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 
năm 

Thực hiện 
trong tháng 

Lũy kế từ 
đầu năm 

A B 2 3 4 

1 Số tiền thu từ bên sử dụng DVMTR       

1.1 Số tiền đã thu       

  Nhận điều phối từ quỹ trung ương       

  Thu trong tỉnh       

1.2 Số tiền còn phải thu trong tỉnh       

2 Số tiền đã chi trả cho chủ rừng       

5. Nhiệm vụ khác 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

6. Đánh giá chung 

Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch lâm nghiệp tháng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG ... NĂM ... 

Nêu kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh, các Bộ, ngành trung ương. 

  

​
Nơi nhận:​
- UBND tỉnh ...​
- Ban CĐ KHBV&PTR rừng tỉnh;​
- Bộ NN&PTNT;​
- Lưu .... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(ký tên, đóng dấu) 



 


